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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
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I. BỘ CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT                                         VỀ LĨNH VỰC HỘ TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP  (20 tình huống)
Câu 1: Anh Trần Đức Việt, cư trú tại huyện ML cho biết năm 2022, anh và chị Thanh chung sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn, nay chị Thanh sinh con, anh muốn làm thủ tục đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho cháu cùng lúc có được không? Thủ tục như thế nào?
Trả lời:
Việc đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho con của anh, chị thực hiện được cùng lúc và thực hiện 02 bộ hồ sơ khác nhau theo quy định. Về thẩm quyền, anh chị có thể chọn Ủy ban nhân dân xã nơi anh hoặc chị Thanh cư trú để đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh cho trẻ (nếu anh chị không cùng thường trú tại 01 xã).
* Thủ tục đăng ký kết hôn:
1. Giấy tờ phải xuất trình: anh và chị trực tiếp có mặt tại nơi đăng ký và xuất trình Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) còn giá trị sử dụng của hai anh, chị.
2. Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
- Nếu anh chị không cùng đăng ký thường trú tại một địa phương, khi chọn đăng ký kết hôn tại UBND phường của chồng thường trú thì phải nộp Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND phường của vợ thường trú cấp (hoặc ngược lại).
* Thủ tục đăng ký khai sinh, anh chị cần nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
- Bản chính Giấy chứng sinh.
- Ngoài ra, trường hợp con của anh chị sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh thì cần thêm Văn bản của anh và chị thừa nhận là con chung tại thời điểm đăng ký khai sinh, anh sẽ không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, con.
Câu hỏi 2. Chị Giàng Thị Sua, cư trú tại huyện SC, tỉnh SL hỏi: chồng chị là người gốc Việt Nam, định cư tại Đài Loan và đã có quốc tịch Trung Quốc. Nay chị sinh con tại huyện SC, tỉnh SL. Chị muốn cho con chị theo quốc tịch Canada có được không và thủ tục thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch quy định:
“ 1.Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này (gồm tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh) cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.
Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.”
	Như vậy, chị Sua có thể cho con theo quốc tịch Canada của người cha khi có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc. Chị Sua có thể đến UBND huyện SC, tỉnh SL để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Hộ tịch : “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài”. 
Khi đi đăng ký khai sinh cho cháu bé chị Sua phải nộp: Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định, Giấy chứng sinh, văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc. Ngoài ra, chị Châu còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn và bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. (Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch)
	Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì: “Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật”.
Câu 3: Chị Hoàng Thị Thoa, sống tại huyện MS cho biết, gần đây chị có nhu cầu sử dụng giấy khai sinh, lúc này chị mới phát hiện là giấy khai sinh của chị bị mất. Chị hỏi về trình tự, thủ tục xin trích lục giấy khai sinh như thế nào?. Trong trường hợp trích lục giấy khai sinh nhưng không còn hồ sơ đăng ký khai sinh trước đây, thì giải quyết ra sao?  
Trả lời:
1. Theo thông tin chị Thoa cung cấp, để xin trích lục Giấy khai sinh, chị có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chị đang sinh sống để làm thủ tục trực tiếp. Theo Luật hộ tịch, cá nhân muốn cấp bản sao trích lục hộ tịch sẽ "không phụ thuộc vào nơi cư trú". Khi nộp trực tiếp, chị cần nộp tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu quy định và xuất trình CCCD/CMND/ hộ chiếu để công chức tiếp nhận đối chiếu thông tin.
2. Hoặc chị có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến như sau:
- Truy cập vào Cổng Dịch vụ công www.dichvucong.sonla.gov.vn, đăng nhập bằng ứng dụng VNeiD, chọn dịch vụ công trực tuyến và bấm vào thủ tục cấp bản sao hộ tịch và làm theo hướng dẫn.
- Tại đây, chị cần nhập đầy đủ các thông tin trên mẫu điện tử tương tác và tải ảnh của giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân để chứng minh nhân thân của chị). Chị có thể lựa chọn phương thức nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
3. Trường hợp chị Thoa ủy quyền cho người khác đi trích lục giấy khai sinh: mà người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, chồng, anh, chị, em ruột của chị thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Ngoài những người nêu trên thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
* Trong trường hợp trích lục giấy khai sinh không còn hồ sơ đăng ký khai sinh (Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất) thì chị Thoa được quyền đăng ký lại khai sinh. (Theo Khoản 1, Điều 24 Nghị định 123).
Về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị đang thường trú. (Theo Khoản 1, Điều 25 Nghị định 123).
Hồ sơ đăng ký lại khai sinh: 
a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của chị về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;
b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của chị hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh (ví dụ như: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập, Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của chị - nếu có) để làm cơ sở đăng ký lại khai sinh.
c) Trường hợp chị Thoa là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.
Câu 4: Chị Hà Thị Diệp có hộ khẩu thường trú tại thành phố SL. Hiện chị đang làm việc và tạm trú tại tỉnh HB. Chị muốn làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để bổ sung hồ sơ, xin được hỏi chị có thể làm tại tỉnh HB không? thủ tục thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 
Trường hợp chị Diệp còn hộ khẩu thường trú tại thành phố SL, chị không thể đề nghị cấp giấy nhận tình trạng hôn nhân tại HB được. Mà chị phải liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú tại thành phố SL để được cấp giấy nhận tình trạng hôn nhân theo đúng thẩm quyền quy định.
Về thủ tục cấp giấy nhận tình trạng hôn nhân chị có thể thực hiện trực tiếp hoặc nộp qua hệ thống bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công thành phố SL.
1. Về thành phần hồ sơ trực tiếp:
- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu.
- Xuất trình Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) còn giá trị sử dụng.
2. Về thành phần hồ sơ trực tuyến:
- Mẫu điện tử tương tác cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trên dịch vụ công).
- Ảnh chụp Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) còn giá trị sử dụng (tải lên theo hình thực trực tuyến).
3. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
4. Trường hợp chị Diệp ủy quyền cho người khác: nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, chồng, anh, chị, em ruột thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. Ngoài những người nêu trên thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.
Câu 5: Chị Lò Thanh Hoa ở huyện QN cho biết, chị là mẹ đơn thân, hiện tại đang một mình chăm sóc con, chị hỏi chị có thể nhờ người khác đi đăng ký khai sinh cho con có được không? Thủ tục, hồ sơ thực hiện như thế?
Trả lời:
1. Trường hợp chị Hoa là mẹ đơn thân và bận chăm sóc con nhỏ, không thể đi đăng ký khai sinh cho con, chị có thể ủy quyền cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chị hoặc người thân thích khác đăng ký khai sinh cho con của chị. 
Trong trường hợp cha, mẹ hoặc người thân thích khác của chị như con, anh, chị, em ruột đi đăng ký khai sinh thì không cần làm văn bản ủy quyền của chị, chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ và phải thống nhất với chị về các nội dung khai sinh của trẻ.
Nếu chị Hoa ủy quyền cho người khác ngoài những người kể trên (không phải là cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột) thì phải làm văn bản ủy quyền có chứng thực theo quy định.
2. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp này được thực hiện như sau:
- Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định;
- Giấy chứng sinh của cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra cấp.
- Xuất trình giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký khai sinh (CCCD/hô chiếu/CMND) và Giấy tờ chứng minh quan hệ (nếu là người thân thích của chị) hoặc Văn bản ủy quyền có chứng thực (nếu người đi đăng ký khai sinh không phải người thân thích của chị).
Câu 6: Bà Trần Hồng Vân, ở huyện VH hỏi: bà có thể đi nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thay cho con trai của bà được không?
Trả lời:
Theo quy định ủy quyền khi đăng ký hộ tịch, việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực. 
Trường hợp của bà Vân nêu trên, bà có thể đi nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thay cho con trai, với điều kiện phải lập văn bản ủy quyền của con trai bà nhưng không cần phải chứng thực.
Câu 7: Bà Cao Thanh Hà, sống tại huyện MS hỏi: do vợ chồng con trai của bà chưa đăng ký kết hôn và từ khi sinh cháu thì mẹ của đứa bé bỏ nhà đi, không thể liên lạc được. Bà muốn đăng ký khai sinh cho cháu bé thì cần làm thủ tục như thế nào?
Trả lời: 
Trường hợp bà Hà nêu, con trai bà  cần thực hiện thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con. Do vợ chồng con trai bà chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, mẹ bỏ đi không liên hệ được thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. 
* Giấy tờ phải xuất trình
- Xuất trình Giấy tờ tùy thân (hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) còn giá trị sử dụng.
* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh. Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp; người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con (kết quả xét nghiệm AND của cơ sở y tế có thẩm quyền).
Câu 8: Anh Phạm Tấn Hùng cư trú tại huyện SM, tỉnh SL. Anh Đăng đi xin việc làm thì được yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp. Vậy cơ quan nào cấp phiếu lý lịch tư pháp và thủ tục làm lý lịch tư pháp cho cá nhân như thế nào?
Theo quy định tại điều 44 của Luật Lý lịch tư pháp : Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp quy định như sau:
1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
Cụ thể: Nếu trường hợp của anh Hùng có nơi đăng ký thường trú tại huyện SM thì anh Hùng sẽ nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh SL.
Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp: Công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần chuẩn bị thành phần hồ sơ như sau:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định tại Thông tư 06/2024/TT-BTP (Mẫu số 03/2024/LLTP; Mẫu số 04/2024/LLTP); 
- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.
Câu 9: Chị Mai ở thành phố SL hỏi: trường hợp mất giấy chứng sinh, vậy có thể đăng ký khai sinh cho trẻ không?
Trả lời:
Tờ khai đăng ký khai sinh và bản chính giấy chứng sinh là các thành phần hồ sơ phải nộp khi đăng ký khai sinh cho trẻ. Do đó, nếu giấy chứng sinh bị mất, người dân cần liên hệ cơ sở y tế đã cấp giấy chứng sinh trước đây để xin cấp lại giấy chứng sinh và thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định.
Câu hỏi 10: Anh Hoàng Mạnh Tuấn, cư trú tại tỉnh SL hỏi: hiện nay anh Tuấn đang làm việc tại thành HP, anh hỏi có thể nhờ người thân đi làm phiếu lý lịch tư pháp được không? 
Trả lời:
Lý lịch tư pháp hiện có 02 mẫu (Mẫu số 01 và Mẫu số 02), do vậy:
- Trường hợp anh Tuấn có nhu cầu làm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 có thể nhờ người thân như : cha, mẹ, vợ, chồng, con làm thay và không cần phải có văn bản ủy quyền. Nếu trường hợp a nhờ người khác đi làm hộ mà không thuộc các trường hợp vừa nêu thì bắt buộc phải có văn bản ủy quyền, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
- Trường hợp nếu anh Tuấn có nhu cầu làm phiếu lý lịch tư pháp số 2, theo Luật Lý lịch tư pháp có quy định: Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Do đó, anh Tuấn xem mình có yêu cầu cấp phiếu số 01 hay số 02 để thực hiện cho đúng.
Câu hỏi 11: Anh Bình, cư trú tại huyện QN, tỉnh SL hỏi: năm ngoái (2023) anh có con nhập học lớp 1, nhà trường yêu cầu anh bổ sung giấy khai sinh (bản sao có dấu đỏ) của con anh để hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, trước đây anh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ĐB và Giấy khai sinh con anh do UBND xã ở tỉnh ĐB cấp, sau này anh chuyển tới sống tại tỉnh SL. Vì vậy anh phải về tỉnh ĐB mới xin cấp được bản sao. Xin hỏi nhà trường yêu cầu vậy đúng hay sai?
	Trả lời: 
[bookmark: dieu_3][bookmark: loai_1_name]	Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.
	Theo đó, trong một số trường hợp, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện các thủ tục, giấy tờ có quyền nộp bản sao mà không cần phải nộp bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực. Nội dung này được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP: “Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính”.  
	Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ “Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết”.
	Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy tờ, văn bản, ngày 02/3/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy tờ, văn bản , trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo “Hướng dẫn, kiểm tra, các cơ sở đào tạo trong tiếp nhận hồ sơ nhập học; không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc đối với giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác; không được quy định thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc”.
Đối chiếu với quy định nêu trên, việc nhà trường nếu có yêu cầu nộp bản sao có dấu đỏ của UBND xã nơi trước đây đã cấp Giấy khai sinh là chưa đúng quy định.
Câu 12: Gia đình anh Bắc hiện đang sống ở tỉnh SL, định đi xuất khẩu lao động 04 người, dự kiến làm lý lịch tư pháp. Trong trường hợp này, cả 04 người trong gia đình anh Bắc có phải đến Sở Tư pháp để thực hiện không?
Trả lời: 
Công dân hiện nay nếu muốn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp không cần phải đến Sở Tư pháp để nộp hồ sơ mà công dân có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tuyến tuyến; nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính (Công dân có thể đến điểm bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và khi có kết quả nhân viên bưu điện sẽ chuyển phát kết quả về đến nhà công dân) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp thì công dân sẽ đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh SL.
Do đó, gia đình anh Bắc không nhất thiết phải đến Sở Tư pháp để nộp. Ngoài ra, gia đình A có 04 người cùng làm, nếu:
- Gia đình anh A cần Phiếu lý lịch tư pháp số 01 thì không cần phải đi cả 04 người đến Sở làm mà có thể cử 01 người đi làm nếu 04 người là là cha, mẹ, vợ, chồng, con. Trường hợp không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con thì phải có văn bản ủy quyền.
- Trường hợp nếu gia đình anh Bắc cần Phiếu lý lịch tư pháp số 02 thì không được ủy quyền cho người khác làm thay mà có thể trực tiếp thực hiện 1 trong 03 hình thức nộp hồ sơ như đã nêu.
Câu hỏi 13: Chị Nga sinh ra ở tỉnh HB, nhưng hiện tại chị đăng ký thường trú tại tỉnh SL, theo quy định pháp luật, với trường hợp của Chị Nga thì chị xin trích lục giấy khai sinh ở tại tỉnh HB hay tỉnh SL? 
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 63 Luật Hộ tịch thì “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký; đồng thời tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì “Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Nghị định này cấp bản sao trích lục hộ tịch theo yêu cầu của cá nhân, không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký việc hộ tịch và nơi cư trú của người có yêu cầu”. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa hoàn thiện, do đó, nếu chị Nga sinh ra ở tỉnh HB và đã đăng ký khai sinh tại tỉnh HB thì chị Nga thực hiện yêu cầu trích lục khai sinh tại tỉnh HB . Trong trường hợp tỉnh HB không còn lưu trữ Sổ khai sinh thì chị Nga có thể thực hiện thủ tục đăng ký lại việc sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị thường trú, theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Câu hỏi 14. Chị Phương ở huyện MS, tỉnh SL hỏi: chị là người Việt Nam, chồng chị là người nước ngoài, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Khi sinh con chị muốn con theo quốc tịch của cha thì có được không? Nếu được thì thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé thực hiện thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hộ tịch:
“ 1.Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này (gồm tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh) cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.
Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.”
	Như vậy, chị Phương có thể cho con theo quốc tịch nước ngoài của người cha khi có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người cha là công dân. 
Về thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé: chị Phương có thể đến UBND huyện MS, tỉnh SL để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Hộ tịch : “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài”. 
Khi đi đăng ký khai sinh cho cháu bé, chị Phương phải nộp: Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định, Giấy chứng sinh, văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người cha là công dân. Ngoài ra, chị Phương còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn và bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. (Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch)
	Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì: “Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật”.
	Câu hỏi 15. Ông Cầm Văn Hùng, cư trú tại huyện SM, tỉnh SL; có con gái là chị Ngân, có con chung với người lào. Ông muốn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho cháu, trong khai sinh của cháu có thể để tên của người cha không?
Trả lời:
Trường hợp con gái của ông do chưa kết hôn với người Lào nên cần làm thủ tục nhận cha, con theo quy định của pháp luật khi đăng ký khai sinh cho trẻ.
Theo quy định tại Điều 15, Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định việc kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con
“…Trường hợp đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con mà một bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam”.
Hồ sơ đăng ký khai sinh, kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;
c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này (TT 04/2020/TT-BTP)
Theo đó chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 Điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.
Thông thường, các văn bản xác nhận của cơ quan y tế, cơ quan giám định xác nhận quan hệ cha, mẹ, con đều dựa trên kết luận giám định ADN. Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ giải thích rõ trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan, làm chứng không đúng sự thật. Nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan, làm chứng không đúng sự thật, kết quả đăng ký hộ tịch nhận cha, mẹ, con sẽ bị hủy.
Trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.
Kết quả: Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
	Như vậy sau khi làm thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với đăng ký nhận cha, mẹ, con thì trong khai sinh của cháu bé được để tên cha.
Câu hỏi 16. Anh Nam, cư trú tại huyện SC, tỉnh SL hỏi: những trường hợp nào đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND cấp huyện?
Trả lời:
Những trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện bao gồm 14 nhóm thủ tục như sau :
1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 
2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
4. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
5. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
6. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
7. Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 
8. Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
9. Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
11. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
12. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
13. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
14. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
Câu hỏi 17. Anh M ở huyện X, tỉnh SL muốn xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh có được không? Thủ tục thay đổi cần giấy tờ gì và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền xác định lại dân tộc. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp cá nhân đều được xác định lại dân tộc mà chỉ có 02 trường hợp sau đây:
Trường hợp 1: Xác định lại dân tộc theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ nếu cha mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau.
Khi sinh ra, cá nhân sẽ được khai sinh theo dân tộc của cha mẹ đẻ. Khi cha mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì được xác định như sau:
- Theo dân tộc của một trong hai bên là theo dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ nếu cha mẹ có thoả thuận con khai sinh với dân tộc của cha hoặc mẹ đẻ theo thoả thuận.
- Xác định theo tập quán nếu cha mẹ đẻ không có thoả thuận.
- Xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn của cha hoặc mẹ đẻ nếu tập quán của dân tộc cha và tập quán của dân tộc mẹ khác nhau.
Do vậy, trường hợp này, nếu ban đầu xác định theo dân tộc của cha đẻ thì sau này có thể thay đổi lại thành dân tộc của mẹ đẻ khi cha mẹ đẻ có các dân tộc khác nhau.
Trường hợp 2: Sau khi con nuôi đã xác định được cha mẹ đẻ của mình thì được xác định lại dân tộc theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.
Khi trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha, mẹ đẻ, đã được nhận làm con nuôi thì dân tộc của người con nuôi sẽ được xác định theo cha nuôi hoặc mẹ nuôi nếu cha mẹ nuôi có thoả thuận quyết định dân tộc của con nuôi sẽ theo của cha nuôi hay mẹ nuôi. Trường hợp này chỉ được một người là cha nuôi hoặc một người là mẹ nuôi nhận nuôi thì dân tộc của trẻ sẽ được xác định theo dân tộc của người nhận nuôi đó.
Lưu ý: Nếu xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của người này. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. (Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015)
Thủ tục xác định lại dân tộc của cá nhân trong giấy khai sinh
Theo quy định tại Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014, người thực hiện thủ tục xác định lại dân tộc trong giấy khai sinh phải nộp:
- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu quy định. Mục “đề nghị cơ quan đăng ký việc” cần nêu rõ là “thủ tục xác định lại dân tộc” cho người có họ tên, giới tính…
- Giấy tờ chứng minh việc xác định lại dân tộc của cá nhân. Tùy vào từng trường hợp được xác định lại dân tộc, cá nhân phải cung cấp giấy tờ chứng minh tương ứng. Có thể kể đến:
Trường hợp 1: Thoả thuận của cha mẹ đẻ, giấy khai sinh của người con.
Trường hợp 2: Giấy xác nhận nhận con nuôi, giấy xác nhận thôi làm con nuôi, giấy khai sinh của người xác định lại dân tộc, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh của cha mẹ đẻ…
Ngoài các giấy tờ cần nộp ở trên, người đi xác định lại dân tộc còn cần phải xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. (Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch)
Cơ quan có thẩm quyền xác định lại dân tộc
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc như sau:
[bookmark: _Hlk171989697]“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc xác định lại dân tộc.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc xác định lại dân tộc.”
Câu hỏi 18. Do tên của anh D hay bị nhầm lẫn và gặp nhiều khó khăn trong giao dịch, anh có nguyện vọng sửa tên của mình trong Giấy khai sinh có được không, thủ tục cần làm như thế nào? 
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch quy định phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:
[bookmark: khoan_1_26]“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”
[bookmark: dieu_28]Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự:
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
Do đó, nếu trường hợp tên đó gây nhầm lẫn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của của người đó thì có thể được thay đổi sang tên khác. Trong trường hợp này, người yêu cầu thay đổi tên phải cung cấp giấy tờ làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Thẩm quyền thay đổi hộ tịch: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân chưa đủ 14 tuổi (theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch) và “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước” (Theo khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch)
Theo quy định tại Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014, người yêu cầu thay đổi hộ tịch phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
Câu hỏi 19. Chị C có mẹ là Công dân Việt Nam khi đi du lịch ở nước ngoài, không may bị bệnh mất nhưng không đăng ký khai tử ở nước ngoài có đúng quy định hay không? Nếu chưa đăng ký khai tử ở nước ngoài, khi đưa thi thể/hài cốt về nước Việt Nam theo đúng thủ tục quy định để chôn cất thì có được đăng ký khai tử? Nếu được, thì đăng ký khai tử ở cơ quan nào, thủ tục như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 thì Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài. 
Căn cứ Điều 32, Điều 51 Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam chết tại nước ngoài.
Tuy nhiên, qua thực tiễn đối với các trường hợp tương tự cho thấy hầu hết các trường hợp này người thân thường đưa thi thể/hài cốt về Việt Nam, không đăng ký khai tử cho người chết tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. 
Vì vậy, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho những người thân thích của người chết trong các quan hệ dân sự liên quan, cơ quan đăng ký hộ tịch (UBND cấp xã - nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi chết) hướng dẫn người thân của công dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký khai tử, có cam kết về việc chưa đăng ký khai tử cho công dân này tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, sau đó vận dụng quy định tại mục 7 Chương II Luật Hộ tịch, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thực hiện việc đăng ký khai tử cho công dân. Biên bản bàn giao thi thể của cơ quan nước ngoài và Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được sử dụng thay thế cho giấy báo tử, làm cơ sở xác định thời gian chết, nơi chết, nguyên nhân chết. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích rõ cho người đi đăng ký khai tử biết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cam đoan không đúng sự thật. 
Câu 20. Chị M có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), đã ly hôn với người chồng Đài Loan và về Việt Nam sinh sống. Sau đó kết hôn với anh H (thời điểm đăng ký kết hôn chị M cung cấp giấy tờ Việt Nam). Làm thế nào để hủy Giấy kết hôn? 
Trả lời:
 Chị M có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) nên thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, chị M lại dùng giấy tờ Việt Nam để đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã là sai thẩm quyền theo quy định của Luật Hộ tịch. Do đó, để có thể bỏ giấy kết hôn này, chị M cần đến Ủy ban nhân dân cấp xã đã cấp giấy kêt hôn và đưa ra các chứng cứ thể hiện chị là người Trung Quốc (Đài Loan) để yêu cầu UBND xã lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 70 Luật Hộ tịch.

II. BỘ CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CẤP ĐỔI GIẤY PHÁP LÁI XE, LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KÝ XE, LĨNH VỰC GIAO THÔNG (40 tình huống)   
Câu 1. Anh M đã có giấy phép lái xe hạng B2 nhưng trong quá trình sử dụng anh M đã bị mất giấy phép lái xe, như vậy trong trường hợp này anh M có được cấp lại giấy phép lái xe lái xe hay phải thi sát hạch lại mới được cấp?
Trả lời:
Căn cứ theo quy định tại khoản 27 điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, tùy theo từng trường hợp thì người bị mất giấy giấy phép lái xe sẽ được xét cấp lại giấy phép lái xe hoặc phải dự sát hạch lại, cụ thể:
- Đối với người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe;
- Đối với người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:
+ Quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết.
+ Quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường.
Câu 2. Hiện tại, chị B muốn xin cấp lại giấy phép lái xe bị mất thì cần những hồ sơ, giấy tờ gì và thời gian cấp lại giấy phép lái xe trong bao lâu?
Trả lời:
Căn cứ điểm a khoản 27 điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định.
- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có).
- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;
- Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu. Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được xét cấp lại giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp lại giấy phép lái xe và trả giấy phép lái xe khi người lái xe đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe.
Câu 3. Anh N hỏi trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, nếu bị cơ quan thẩm quyền phát hiện có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe thì có bị xử lý hay không?
Trả lời:
Căn cứ Điểm b Khoản 24 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe nếu cơ quan thẩm quyền phát hiện các trường hợp sau đây sẽ tiến hành thu hồi Giấy phép lái xe: (1) Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe; (2) Người lái xe tẩy, xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe (3) Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình; (3) Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện; (4) Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký; (5) Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy.
Câu 4. Chị L muốn biết trong trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe thì thời hạn xử lý trong bao lâu, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe thì phải thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ Điểm d Khoản 24 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, quy định về xử lý giấy phép lái xe bị thu hồi như sau:
	- Giấy phép lái xe bị thu hồi trong trường hợp người lái xe có hành vi gian dối để được cấp Giấy phép lái xe; người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên Giấy phép lái xe; cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện; thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy thì Giấy phép lái xe không có giá trị sử dụng, cơ quan quản lý Giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin Giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Đồng thời, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp Giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại Giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp Giấy phép lái xe lần đầu. 
- Giấy phép lái xe bị thu hồi trong trường hợp để người khác sử dụng GPLX của mình, sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi GPLX có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp GPLX thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại theo quy định. 
- Giấy phép lái xe bị thu hồi trong trường hợp có sai sót thông tin trên Giấy phép lái xe, đối với Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng phải thực hiện thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, đối với Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe theo quy định.
Ngoài ra, người lái xe có các hành vi sử dụng Giấy phép lái xe giả, sử dụng Giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, Cơ quan quản lý Giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin Giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp Giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại Giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.
Câu 5. Ông P hỏi thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNeID có được xem là giấy phép lái xe hợp lệ không?
Trả lời:
Căn cứ Điểm a Khoản 24 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VneID.
Như vậy, thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VneID là giấy phép lái xe hợp lệ.
Câu 6. Chị H muốn đổi giấy phép lái xe thì thủ tục cần những gì và lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe là bao nhiêu?
Căn cứ điểm a khoản 29 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái, hồ sơ đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp gồm:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định.
- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3.
- Bản sao giấy phép lái xe và hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). 
Lệ phí cấp giấy phép lái xe đối với nộp hồ sơ trực tiếp là 135.000 đồng/lần và đối với nộp trực tuyến là 115.000 đồng/lần.
Câu 7. Anh D có giấy phép lái xe A1 bằng giấy bìa, tuy nhiên không tích hợp được vào ứng dụng VneID, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn?
Trả lời:
Ứng dụng VneID do Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022.
Việc tích hợp thông tin giấy phép lái xe của công dân trên ứng dụng VneID phải bảo đảm các thông tin trùng khớp dựa trên cơ sở dữ liệu được lưu trữ giữa 02 hệ thống cơ sở dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe (do Bộ Giao thông vận tải quản lý) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý). Trường hợp giấy phép lái xe bằng giấy bìa và chưa được đồng bộ lên hệ thống dữ liệu còn thiếu thông tin về căn cước công dân nên không cập nhật lên VNeID được. 
Hiện nay, giấy phép lái xe bằng giấy bìa vẫn có giá trị sử dụng, việc đổi giấy phép lái xe sẽ mất thời gian và phát sinh thêm chi phí cho công dân. Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ khuyến khích công dân thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trong trường hợp thật sự cần thiết, có nhu cầu điều chỉnh các thông tin cá nhân bị sai sót.
Trường hợp bạn muốn tích hợp vào ứng dụng VneID thì liên hệ Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố Trung ương gần nơi cư trú để liên hệ làm thủ tục đổi giấy phép lái xe nhằm đồng bộ dữ liệu về căn cước công dân để tích hợp được thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng VneID.
Câu 8. Chị V muốn đổi giấy phép lái xe sang giấy PET online (trực tuyến) nhưng khi truy cập đổi giấy phép lái xe trên hệ thống dịch vụ công thì hệ thống thông báo không có bản ghi của Giấy phép lái xe giấy bìa?
Trả lời:
Hiện nay, vẫn còn một số trường hợp giấy phép lái xe mẫu bìa chưa cập nhật lên hệ thống dịch vụ công nên khi tra cứu số giấy phép lái xe hệ thống sẽ không hiển thị. Trong trường hợp này, đề nghị bạn đến trực tiếp các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trung ương để có thể làm thủ tục đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET.
Câu 9. Hiện tại, anh C có giấy phép lái xe hạng A1 bằng thẻ bìa không thời hạn, tôi muốn đổi sang thẻ PET nhưng trang web https://dvc4.gplx.gov.vn/ không tìm thấy thông tin?
Trả lời:
Hiện nay, giấy phép lái xe hạng A1 chưa thực hiện đổi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong trường hợp bạn có nhu cầu đổi giấy phép lái xe hạng A1 sang vật liệu PET thì đến trực tiếp các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố Trung ương để có thể làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định.
- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3.
- Bản sao giấy phép lái xe và hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài). 
Lệ phí đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần.
Câu 10. Giấy phép lái xe ô tô của chị L đã đổi sang thẻ PET 12 số nhưng vẫn không cập nhật được vào VneID, đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn?
Trả lời:
Đối với nội dung không tích hợp được thông tin giấy phép lái xe của bạn vào ứng dụng VneID được, đề nghị bạn xem lại thông tin khi khai báo kích hoạt tài khoản VneID có trùng khớp với thông tin trên giấy phép lái xe mà bạn được cấp hay không hoặc ông liên hệ trực tiếp với công an phường sở tại để được hướng dẫn, giải đáp.
Câu 11. Giấy phép lái xe ô tô của Chị G hết hạn dưới 1 năm, chị phải làm sao để được cấp lại giấy phép lái xe?
Trả lời:
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái quy định:
- Người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết; quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, phải sát hạch lại lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường.
Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, FC): Sát hạch lý thuyết là100.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng là 80.000 đồng/lần. Lệ phí cấp giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần.
Câu 12. Giấy phép lái xe ô tô của ông X sắp hết hạn, xin hỏi thời gian đổi giấy phép lái xe ô tô bao nhiêu ngày có kết quả?
Trả lời:
Căn cứ Điểm a Khoản 8 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Thời gian đổi giấy phép lái xe, không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Câu 13. Bà T muốn đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến thì cần những thủ tục gì?
Trả lời:
Hiện nay, việc đổi giấy phép lái xe trực tuyến chỉ áp dụng đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET và còn thời hạn sử dụng.
Về thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến bao gồm:
· Tài khoản trên trang Dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản VneID mức độ 2.
· Bản scan 2 mặt căn cước công dân và giấy phép lái xe đang sử dụng (pdf, docx).
· Chuẩn bị ảnh chân dung để dán vào giấy khám sức khỏe, và file hình ảnh chân dung để đính kèm ảnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, file định dạng .jpg (Ảnh chân dung là ảnh có mắt nhìn thẳng, không đeo kính, nền xanh dương, ảnh rõ nét, kích cỡ 3x4)
· Giấy khám sức khỏe tại các cơ sở y tế đã công bố đủ điều kiện khám sức khỏe người lái xe đã thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe hoặc nếu khám sức khỏe tại các cơ sở chưa được liên thông dữ liệu điện tử của ngành y tế, người dân mang giấy khám sức khỏe đó ra Ủy ban nhân dân phường, xã để chứng thực điện tử, lấy file giấy khám sức khỏe được chứng thực điện tử để thực hiện nộp hồ sơ.
· Đăng nhập trang https://dvc4.gplx.gov.vn để thực hiện thủ tục.
Câu 14. Anh M có giấy phép lái xe hạng B1 đã lâu muốn đổi sang giấy phép lái xe hạng B2 để tham gia kinh doanh vận tải có được không hay phải học nâng hạng?
Trả lời:
Căn cứ Khoản 8 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Người có giấy phép lái xe hạng B1 muốn hành nghề lái xe và người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe phải dự khóa đào tạo và sát hạch để được cấp giấy phép lái xe mới.
Như vậy, trường hợp của bạn phải dự khóa đào tạo và sát hạch để được cấp giấy phép lái xe hạng B2.
Câu 15. Chị P hỏi muốn đổi giấy phép lái xe phải liên hệ ở đâu để được cấp đổi giấy phép lái xe?
Trả lời:
	Hiện tại, việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe ngành giao thông vận tải được thực hiện tại các Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Anh/chị muốn thực hiện đổi giấy phép lái xe tại thành phố Cần Thơ thì liên hệ  tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
Câu hỏi 16. Hiện nay, anh N định mua xe ô tô anh muốn biết quy định về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới phải như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ theo quy định Điều 53, Điều 55 của Luật Giao thông đường bộ 2008, quy định về điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT và BVMT). Xe ô tô, rơ moóc, sơmirơmoóc đươc kéo bởi ô tô tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chủ phương tiện, người lái xe ô tô chịu trách nhiệm duy trì tình trạng ATKT của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định.
Câu hỏi 17. Chị L mới mua xe Ô tô mới thì cần thực hiện thủ tục đăng kiểm gì để được lưu hành?
Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: 
Chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ sau đây để lập Hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp phải kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày):
“a. Xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe)) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe;
b) Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);
c) Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo;
[bookmark: tc_2]d) Bản cà số khung, số động cơ của xe đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này;
[bookmark: bieumau_pl_1_tt_16_2021_bgtvt]đ. Khai báo thông tin các thông tin tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.”
Câu hỏi 18. Anh K nghe nói xe mới thì không cần phải đưa xe đi đăng kiểm, sao anh L mới mua xe mới nhưng sao lại phải đưa xe đi đăng kiểm? đề nghị cơ quan chức năng giai thích vì sao phải đưa xe đi đăng kiểm?
Trả lời:
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: 
“2. Xe cơ giới phải được kiểm định trên dây chuyền kiểm định, trừ các trường hợp sau đây:
a) Xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Xe cơ giới quá khổ, quá tải không vào được dây chuyền kiểm định: …. 
c) Xe cơ giới không thể di chuyển đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định …..
3. Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì được miễn kiểm định lần đầu.”
Như vậy, chỉ có trường hợp xe mới có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm thì được miễn kiểm định. Trường hợp, xe mới nhưng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định trên 02 năm thì buộc phải kiểm định.
Ví dụ: Xe cơ giới chưa qua sử dụng được sản xuất trong năm 2023
- Đến 31/12/2024 dưới 02 năm (năm sx 2023+ 01 năm 2024) thì được miễn kiểm định;
- Đến 01/01/2025 trên 02 năm (năm sx 2023+ 02 năm 2024, 2025) thì phải kiểm định.
Câu hỏi 19. Anh D ở xã L muốn biết các thủ tục cần thiết (hồ sơ) đăng ký kiểm định gồm những giấy tờ gì? 
Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:
Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:
a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều này; (Các giấy tờ tại các điểm a và điểm c khoản 1 Điều này như sau: a) Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;c) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo)
b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera;
c) Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Câu hỏi 20. Xe ông M ít đi, thường xuyên đậu ở nhà nên quên không kiểm tra, đến nay xe đã hết hạn đăng kiểm, Vậy khi ông M đi đăng kiểm có sao không?
Trả lời:
Cơ quan đăng kiểm không có chức năng xử phạt vi phạm hành chính hay nói cách khác là không có thẩm quyền xử phạt đối với xe hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP thì chủ phương tiện và người điều khiển ô tô quá hạn đăng kiểm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Mức độ xử phạt nặng hay nhẹ thì còn tùy vào thời gian hết hạn đăng kiểm bao lâu.
Như vậy, khi xe hết hạn đăng kiểm mà đi đăng kiểm thì đối với cơ quan đăng kiểm thì không sao, nhưng trên đường đi mà gặp lực lượng chức năng thì có thể bị xử phạt. Tốt hơn hết là chủ phương tiện tranh thủ đi đăng kiểm sớm trước một vài ngày trước khi hết hạn đăng kiểm.
Câu hỏi 21.  Chị L muốn biết về chu kỳ đăng kiểm xe Ô tô có gì khác so với trước đây?
Trả lời:
Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT thay thế Phụ lục XI -Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Chu kỳ kiểm định xe Ô tô có một số thay đổi cơ bản đáng chú ý đó là:
- Xe Ô tô con không KDVT: chu kỳ đầu là 36 tháng (trước đây là 30 tháng), chu kỳ định kỳ là 24 tháng (trước đây là 18 tháng); chu kỳ kiểm định 12 tháng được áp dụng đối xe ô tô có thời gian sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (trước đây là trên 7 năm đến 12 năm);
- Xe ô tô tải không còn chu kỳ 03 tháng (trước đây từ 20 năm trở lên có chu kỳ 03 tháng);
- Ô tô chở người loại trên 09 chỗ và ô tô chở người chuyên dùng có thời gian sản xuất đến 05 năm, chu kỳ đầu là 24 tháng (trước đây là 18 tháng), chu kỳ định kỳ là 12 tháng (trước đây là 06 tháng)
Câu hỏi 22. Hiện nay, anh D hỏi niên hạn sử dụng Ô tô có thay đổi gì không? 
Trả lời:
Niên hạn sử dụng Ô tô không có gì thay đổi, vẫn áp dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ và Thông tư 21/2010/TT-BGTVT ngày 10/08/2010 của Bộ GTVT.
1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng.
2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người.
3. Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.”
Ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi (kể cả người lái) và ô tô chuyên dùng không quy định niên hạn sử dụng.
Câu 23. Bà V muốn biết xe Ô tô sang tên, đổi chủ, Giấy Chứng nhận, Tem kiểm định còn hiệu lực, có cần phải đăng kiểm lại không ?
Trả lời:
Xe Ô tô sang tên, đổi chủ, Giấy Chứng nhận, Tem kiểm định còn hiệu lực không thuộc trong các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 7, Điều 9, Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
Do đó, không quy định chủ xe phải đăng kiểm lại, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu đăng kiểm lại.
Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 4, Điều 8, Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ xe có thể mang các giấy tờ về đăng ký xe đến đơn vị đăng kiểm để ghi nhận thay đổi. Đơn vị đăng kiểm kiểm tra giấy tờ: nếu đầy đủ thì ghi nhận thay đổi vào Hồ sơ phương tiện và chương trình quản lý kiểm định; nếu không đầy đủ thì hướng dẫn ngay để chủ xe hoàn thiện lại. Trường hợp đơn vị đăng kiểm không quản lý Hồ sơ phương tiện thì phải gửi bản sao giấy tờ về đăng ký xe có đóng dấu của đơn vị về đơn vị đăng kiểm quản lý Hồ sơ phương tiện để cập nhật và lưu trữ vào Hồ sơ phương tiện.
Câu 24. Anh C kinh doanh xe khách 16 chỗ, anh muốn biết có thể cải tạo xe Ô tô khách 16 chỗ thành xe Ô tô tải VAN hay không?
Trả lời:
Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:
- Không cải tạo xe cơ giới loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp cải tạo xe ô tô chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe ô tô tải VAN.
- Không cải tạo thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm, kể từ năm sản xuất của xe cơ giới đến thời điểm thẩm định thiết kế.
Câu hỏi 25. Anh M muốn thay đổi đèn chiếu sáng phía trước như thế nào để đạt được tiêu chuẩn khi đi đăng kiểm?
Trả lời:
Căn cứ điểm đ và e, khoản 1, Điều 4a, Thông tư số 43/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT –BGTVT ngày 31/12/2014 quy định:
“đ) Thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, QCVN 35:2017/BGTVT mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt;
e) Thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp, thay đổi kết cấu của cụm đèn;”.
Câu hỏi 26. Điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ từ 01/01/2025?
Trả lời:
Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT quy định về từ 01/01/2025, điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ như sau:
(1) Điểm, vị trí, đoạn đường bộ hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ là hiện trạng công trình đường bộ mà trong thời gian 12 tháng xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ đều có người chết;
- Xảy ra 03 vụ tai nạn trở lên, trong đó có 01 vụ có người chết;
- Xảy ra 04 vụ tai nạn trở lên, nhưng chỉ có người bị thương.
(2) Điểm, vị trí, đoạn đường bộ có tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ là hiện trạng công trình đường bộ xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Trong thời gian 12 tháng: xảy ra 05 vụ va chạm trở lên hoặc có ít nhất 01 vụ tai nạn có 01 người chết hoặc có ít hơn 4 vụ tai nạn giao thông nhưng chỉ có người bị thương;
- Hiện trạng công trình đường bộ, hiện trạng tổ chức giao thông, môi trường xung quanh điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông có các yếu tố gây mất an toàn giao thông đường bộ.
Lưu ý: Trường hợp xảy ra số vụ tai nạn giao thông quy định tại (1) và (2) nhưng sau khi xác định tai nạn giao thông không phải nguyên nhân của kết cấu hạ tầng đường bộ thì không phải là điểm hay xảy ra tai nạn giao thông, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Câu hỏi 27. Anh X muốn biết Căn cứ vào quy định nào mà đơn vị đăng kiểm có quyền thu phí sử dụng đường bộ? 
Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định tổ chức thu phí sử dụng đường bộ bao gồm: 
- Cục Đường bộ Việt Nam thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an;
- Các đơn vị đăng kiểm thu phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân đăng ký tại Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an). Cục Đăng kiểm Việt Nam tổng hợp số phí thu của các đơn vị đăng kiểm, kê khai, nộp phí theo quy định.
Câu hỏi 28. Anh H muốn biết từ 01/01/2025, thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch do đơn vị nào cấp?
Trả lời:
Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 160/2024/NĐ-CP quy định về giấy phép sát hạch, thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch như sau:
Điều 27. Giấy phép sát hạch, thẩm quyền cấp giấy phép sát hạch
1. Giấy phép sát hạch được Sở Giao thông vận tải cấp cho trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 của Nghị định này.
Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe chưa cung cấp dịch vụ để sát hạch đủ các hạng sát hạch lái xe quy định tại khoản 4 Điều 3 của Nghị định này, thì được cấp giấy phép sát hạch để sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các hạng đáp ứng đủ điều kiện.
2. Giấy phép sát hạch theo mẫu quy định tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục XVI kèm theo Nghị định này; được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng, thay đổi tên của trung tâm sát hạch hoặc có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng ô tô sử dụng để sát hạch lái xe. Giấy phép cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của giấy phép đã cấp trước đó.
3. Trường hợp cấp giấy phép sát hạch điện tử (có mã hai chiều (QR)), Sở Giao thông vận tải đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải để truy xuất thông tin về giấy phép sát hạch.
Như vậy, giấy phép sát hạch được Sở Giao thông vận tải cấp cho trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 23 Nghị định 160/2024/NĐ-CP, Điều 24 Nghị định 160/2024/NĐ-CP và Điều 25 Nghị định 160/2024/NĐ-CP.
Trường hợp trung tâm sát hạch lái xe chưa cung cấp dịch vụ để sát hạch đủ các hạng sát hạch lái xe quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 160/2024/NĐ-CP, thì được cấp giấy phép sát hạch để sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các hạng đáp ứng đủ điều kiện.
Câu 29. Anh C hỏi các trường hợp nào xe cơ giới có thay đổi nhưng không được xem là cải tạo?
Trả lời:
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 43/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT: “Bổ sung Điều 4a vào Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT như sau:
Điều 4a. Trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo
1. Các trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo, bao gồm:
a) Thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách (không bao gồm thay đổi vị trí và kích thước cửa);
b) Thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng như: bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng; thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ không làm tăng chiều cao thành thùng hàng (Hc) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT- BGTVT; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ;
c) Lắp, thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của xe ô tô PICKUP nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng và kích thước bao của xe;
d) Lắp đặt thêm đèn sương mù dạng rời;
đ) Thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, QCVN 35:2017/BGTVT mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt;
e) Thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp, thay đổi kết cấu của cụm đèn;
g) Thay đổi các chi tiết, bộ phận thân vỏ là tùy chọn của nhà sản xuất xe nhưng không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư này. Việc lắp đặt thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe;
h) Thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như: lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt gió;
i) Lắp đặt thêm mui gió trên nóc ca bin ô tô tải, bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe.
2. Việc thay đổi của các xe cơ giới quy định tại khoản 1 Điều này mà không làm thay đổi kiểu loại xe quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này và đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định.”.
Câu hỏi 30. Anh A đang công tác tại xã Y muốn biết theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên nào?
Trả lời: 
[bookmark: _Hlk186490220]Căn cứ Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định chấp hành báo hiệu đường bộ:
Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ
1. Báo hiệu đường bộ bao gồm: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đèn tín hiệu giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
2. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:
a) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
b) Tín hiệu đèn giao thông;
c) Biển báo hiệu đường bộ;
d) Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường;
đ) Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang,
cột Km, cọc H;
e) Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
[...]
Theo đó, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên sau:
- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
- Tín hiệu đèn giao thông
- Biển báo hiệu đường bộ
- Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường
- Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H
- Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ
Câu 31. Anh D muốn biết theo Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, khi tham giao thông trên đường, người dân cần phải có đầy đủ những loại giấy tờ gì? 
Trả lời:
Từ ngày 01/7/2024, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ liên quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Người tham gia giao thông phải đem theo 06 loại giấy tờ phù hợp với phương tiện giao thông mà mình điều khiển. Bao gồm: 
- Giấy phép lái xe; 
- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng;
- Giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực (trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe); 
- Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định (đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định); 
- Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Trường hợp thông tin của các loại giấy tờ đó đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, trong cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thông qua thông tin trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu; 
Việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.
[bookmark: _Hlk186488485]Câu 32. Chị Y hỏi theo Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an, từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, người dân có thể lựa chọn kê khai đăng ký xe trên ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan công an. Xin đồng chí cho biết thêm về nội dung này?
Trả lời:
Từ ngày 01 tháng 8 năm nay, người dân có thể đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, hoặc trên ứng dụng VNeID với trường hợp đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.
Đầu tiên chủ xe cần đăng nhập ứng dụng VNeID, kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe và tải ảnh chụp xe từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, bảo đảm nhìn rõ kiểu dáng xe. Sau đó, chủ xe bấm biển số trên ứng dụng này.
Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, thay vào đó đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số. Sau khi nhận chứng nhận, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản chà số máy, số khung xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trường hợp chủ xe không nộp phiếu trên hoặc thông tin cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả.
Sau khi tiếp nhận, ứng dụng VNeID thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe bằng một trong ba phương thức: Tin nhắn điện thoại, thư điện tử, thông báo trên ứng dụng. Chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên VNeID và nhận thông báo sau khi thanh toán thành công.
Cán bộ công an sẽ tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe mà không phải kiểm tra xe, chà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe như quy định trước đây.
Cán bộ sẽ in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả về ứng dụng VNeID. Đồng thời, công an trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sau khi nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mà người dân gửi, cán bộ sẽ kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.
Theo Thông tư 28/2024/TT-BCA , ngoài hình thức bản giấy, người dân có thể trình cảnh sát giao thông các loại giấy tờ sau qua ứng dụng VNeID: Giấy phép lái xe; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực.
Câu 33. Anh L công tác tại huyện Sốp Cộp hỏi sẽ có những giải pháp gì để triển khai thực hiện thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 của Bộ Công an đạt hiệu quả?
Trả lời:
Việc sử dụng VNeID tích hợp giấy phép lái xe là chủ trương lớn của Bộ Công an, phù hợp trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, sử dụng các giải pháp số hóa như VNeID mang lại rất nhiều lợi ích, đó là
 Đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 
Giúp giảm bớt sự phiền hà và thời gian cho người dân và tăng cường hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý của lực lượng CSGT. 
Thông qua việc kiểm tra thông tin qua VNeID, các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác minh và xử lý vi phạm, đồng thời giảm thiểu các sai sót do việc kiểm tra giấy tờ thủ công gây ra.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cùng Công an các huyện đã tổ chức triển khai đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ nắm bắt kịp thời các quy định Thông tư số 28 của Bộ Công an, quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý, tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VneID, 100% cán bộ chiến sỹ tuần tra phải thành thạo, thao tác thực hiện việc kiểm tra giấy tờ trên ứng dụng VneID và 100% cán bộ chiến sỹ tuần tra phải thành thạo, thao tác thực hiện việc kiểm tra giấy tờ trên ứng dụng VneID.
 Phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích hợp các loại giấy tờ lên hệ thống để thuận lợi cho việc kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính.
Trên thực tế, nhiều người dân tuy đã được cài đặt ứng dụng VneId nhưng lại quên mật khẩu, một số trường hợp không sử dụng mạng 3G, 4G. Do đó lực lượng cảnh sát giao thông vừa tiến hành kiểm tra, xử lý trên môi trường điện tử, vừa thực hiện bằng kiểm tra giấy tờ như trước đây. 
Cán bộ, chiến sỹ CSGT ngoài việc tuần tra kiểm soát vi phạm giao thông còn hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và cách xuất trình các giấy tờ liên quan khi được yêu cầu kiểm tra.
	 Câu 34. Anh S muốn biết từ ngày 01/01/2025, trình tự xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT quy định về trình tự xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ như sau:
Điều 15. Trình tự xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ
[...]
3. Xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ:
a) Đối với điểm hay xảy ra tai nạn giao thông trên các quốc lộ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đường bộ nhưng chưa có trong kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) và tổ chức thực hiện kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; cập nhật và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;
b) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định tổ chức thực hiện xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý;
c) Doanh nghiệp được nhà nước giao quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Thông tư này có trách nhiệm xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông kịp thời bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
[...]
Như vậy, trình tự xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện như sau:
- Đối với điểm hay xảy ra tai nạn giao thông trên các quốc lộ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Đường bộ 2024 nhưng chưa có trong kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được duyệt, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định cho phép:
+ Chuẩn bị đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật) và
+ Tổ chức thực hiện kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ;
+ Cập nhật và trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;
- Ủy ban nhân dân các cấp quyết định tổ chức thực hiện xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý;
- Doanh nghiệp được nhà nước giao quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT có trách nhiệm xử lý điểm hay xảy ra tai nạn giao thông kịp thời bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
Câu 35. Ông H hỏi từ ngày 01/01/2025, thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ cụ thể ra sao?
Trả lời:
Căn cứ tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT quy định về tthực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ cụ thể như sau:
- Thông báo ngay khi có vụ tai nạn cho: lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến, cơ quan công an và chính quyền địa phương nơi gần nhất; tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ giao thông; người quản lý, sử dụng đường bộ;
- Tham gia xử lý khi có ùn tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông; hướng dẫn tạm thời giao thông trong trường hợp cần thiết khi chưa có cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ;
- Bảo vệ hiện trường, đánh giá thiệt hại kết cấu hạ tầng đường bộ đối với trường hợp vụ tai nạn làm gãy, hỏng hộ lan, lan can cầu, cột tiêu, biển báo, làm hư hỏng cầu và các trường hợp gây thiệt hại kết cấu hạ tầng đường bộ; yêu cầu người điều khiển phương tiện ở lại hiện trường; thông báo cho người quản lý, sử dụng đường bộ; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến lập biên bản xác nhận thiệt hại làm căn cứ yêu cầu thực hiện bồi thường;
- Hàng tháng, quý, năm tổng hợp số vụ tai nạn giao thông đường bộ theo ba tiêu chí (số vụ tai nạn, số người tử vong và số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ), lý trình, vị trí tai nạn giao thông đường bộ; báo cáo người quản lý, sử dụng đường bộ;
- Phát hiện các tồn tại trong tổ chức giao thông, điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ; đề xuất người quản lý, sử dụng đường bộ xử lý.
	Câu 36. Anh N lái xe công te nơ hỏi hướng dẫn xếp hàng hóa vào công te nơ từ ngày 1/1/2025? 
Trả lời:
	Căn cứ tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 39/2024/TT-BGTVT, việc xếp hàng hóa vào công te nơ từ ngày 1/1/2025 như sau:
Một số nguyên tắc khi xếp hàng hóa trong công te nơ:
- Xếp hàng hóa không được vượt quá tải trọng quy định của công te nơ;
- Xếp hàng phải phân bổ đều khắp diện tích sàn (tấm đáy) của công te nơ; không được đặt nhiều hơn 60% khối lượng hàng hóa trên một nửa (1/2) chiều dài của công te nơ. Nếu trường hợp này xảy ra, nó có thể dẫn đến quá tải cho trục;
- Những hàng nặng hơn không được xếp lên trên hàng nhẹ hơn;
- Hàng hóa phải được chằng buộc trong công te nơ để chống được mọi lực tác động dự kiến xuất hiện trong quá trình vận chuyển. Những khe hở giữa các lớp hàng và giữa lô hàng và thành công te nơ được chèn bằng vật liệu đệm lót sạch sẽ, khô ráo như tấm nhám tăng ma sát, mâm hàng, rơm rạ, cỏ khô, vỏ bào, phên tre đan, túi khí…;
- Khi hàng chuyên chở là máy móc có hình dáng phức tạp, khó xác định trọng tâm thì phải làm giá đỡ thích hợp có chèn đệm, chằng buộc để cố định vị trí của chúng;
- Không chằng buộc quá căng làm tăng áp lực lớn lên các điểm tựa tương đối yếu của công te nơ như: cửa, vách mặt trước. Các cột chống hoặc giá đỡ được bố trí theo chiều dọc của công te nơ;
- Sau khi việc đóng gói hàng vào công te nơ được hoàn thành, các bậc chặn cần được chèn vào nếu cần thiết để chắc chắn rằng hàng hóa và những miếng lót, chèn không bị rơi ra khi các cánh cửa mở ra. Lưới chằng buộc thường sử dụng cho mục đích này; cách khác là có thể dựng cửa gỗ hoặc kim loại. Cần luôn luôn kiểm tra để đảm bảo các cửa đã được khóa và các cơ chế khóa theo đúng trình tự hoạt động.
	Câu 37. Ông H ở xã A hỏi trường hợp đua xe trái phép có bị xử lý hình sự không?
Trả lời:
	Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, hành vi đua xe trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ theo Điều 266 Bộ luật Hình sự 2015 ( sửa đổi bởi Khoản 78 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) tội đua xe trái phép được quy định như sau:
“Điều 266. Tội đua xe trái phép
1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc Điều 265 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
đ) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
e) Tham gia cá cược;
g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;
h) Tại nơi tập trung đông dân cư;
i) Tháo dỡ thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;
k) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.	
Câu 38. Anh X muốn biết từ ngày 01/01/2025, việc xếp hàng vào công te nơ phải đảm bảo các yêu cầu nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 21 Thông tư 39/2024/TT-BGTVT quy định cụ thể như sau:
Điều 21. Quy định về xếp hàng vào công te nơ và xếp công te nơ trên phương tiện
1. Việc xếp hàng vào công te nơ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Công te nơ phù hợp với loại hàng hóa và đặc tính của hàng hóa;
b) Chèn, lót để hàng hóa trong công te nơ không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển;
c) Khối lượng sử dụng lớn nhất và hàng hóa xếp trong công te nơ thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668:1995) về công te nơ vận chuyển loại 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định;
d) Việc xếp hàng vào công te nơ được hướng dẫn tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Khi vận chuyển công te nơ phải sử dụng tổ hợp xe ô tô đầu kéo với rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc xe ô tô tải vận chuyển công te nơ phù hợp với loại công te nơ.
3. Công te nơ được thiết kế và sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công te nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải. Công te nơ phải được cố định chắc chắn với phương tiện thông qua các cơ cấu khóa hãm đảm bảo không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển.
Như vậy, việc xếp hàng vào công te nơ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Công te nơ phù hợp với loại hàng hóa và đặc tính của hàng hóa;
- Chèn, lót để hàng hóa trong công te nơ không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển;
- Khối lượng sử dụng lớn nhất và hàng hóa xếp trong công te nơ thực hiện theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7553:2005 (ISO 668:1995) về công te nơ vận chuyển loại 1 - Phân loại, kích thước và khối lượng danh định;
- Việc xếp hàng vào công te nơ được hướng dẫn tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 39/2024/TT-BGTVT
	Câu 39. Anh B muốn biết từ ngày 01/01/2025, trách nhiệm của người xếp hàng hóa lên phương tiện được quy định như thế nào?
Trả lời:
Căn cứ Điều 31 Thông tư 39/2024/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của người xếp hàng hóa lên phương tiện như sau:
- Tuân thủ quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện.
- Tiếp nhận đầy đủ các thông tin do đơn vị vận tải cung cấp và hướng dẫn của nhà sản xuất để thực hiện việc xếp hàng hóa trên phương tiện, tuân thủ hướng dẫn của lái xe, người áp tải hàng hóa.
- Xếp hàng hóa lên phương tiện để vận chuyển đảm bảo không vượt quá khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông của phương tiện. Không xếp hàng lên phương tiện khi đơn vị vận tải bố trí phương tiện không phù hợp với kích thước, khối lượng hàng hóa cần vận chuyển.
Câu 40. Anh V hỏi 07 trường hợp trung tâm sát hạch lái xe bị thu hồi không thời hạn giấy phép sát hạch từ 01/01/2025?
Trả lời:
Căn cứ tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 160/2024/NĐ-CP quy định về thu hồi giấy phép sát hạch như sau:
Điều 31. Thu hồi giấy phép sát hạch
1. Trung tâm sát hạch lái xe bị thu hồi không thời hạn giấy phép sát hạch trong các trường hợp sau:
a) Có hành vi gian lận để được cấp giấy phép sát hạch;
b) Không triển khai hoạt động sát hạch lái xe sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép sát hạch;
c) Bị tước quyền sử dụng giấy phép sát hạch từ 02 lần trở lên trong thời gian 18 tháng;
d) Giấy phép sát hạch được cấp không đúng thẩm quyền hoặc sai quy định;
đ) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy phép sát hạch được cấp;
e) Cho thuê, cho mượn giấy phép sát hạch;
g) Trung tâm sát hạch lái xe giải thể theo quy định của pháp luật.
[...]
Như vậy, từ 01/01/2025, 07 trường hợp trung tâm sát hạch lái xe bị thu hồi không thời hạn giấy phép sát hạch như sau:
- Có hành vi gian lận để được cấp giấy phép sát hạch;
- Không triển khai hoạt động sát hạch lái xe sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép sát hạch;
- Bị tước quyền sử dụng giấy phép sát hạch từ 02 lần trở lên trong thời gian 18 tháng;
- Giấy phép sát hạch được cấp không đúng thẩm quyền hoặc sai quy định;
- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy phép sát hạch được cấp;
- Cho thuê, cho mượn giấy phép sát hạch;
- Trung tâm sát hạch lái xe giải thể theo quy định của pháp luật.

	III. BỘ CÂU HỎI TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT                                         VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN (30 tình huống)
Câu 1. Ở địa phương tôi thời gian qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng rất nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu pháp luật. Vậy luật có những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nào? Có bắt buộc phải áp dụng tất cả các hình thức đó hay không?
Trả lời:
Theo Điều 11, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện dưới những hình thức sau đây:
1. Họp báo, thông cáo báo chí.
2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.
3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.
4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.
7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
Các hình thức trên rất phong phú và đa dạng; căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của địa bàn và tính chất đặc điểm của từng nhóm đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến cụ thể mà áp dụng cho phù hợp không nhất thiết phải bắt buộc áp dụng tất cả các hình thức trên.
Câu 2. Anh Công là công chức của bộ X được giao thực hiện nhiệm vụ đăng tải các thông tin pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Vậy những để công khai, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Anh Công muốn biết các thông tin pháp luật nào phải được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ?
Trả lời:
Theo Điều 13, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, các thông tin pháp luật sau đây phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức;
b) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành hoặc do cơ quan, tổ chức phối hợp ban hành;
c) Các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức;
d) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật.
Câu 3. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm gì, được thực hiện bằng những hình thức nào?
Trả lời:
Phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được quy định tại Điều 14 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, cụ thể như sau:
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, báo của các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo và đài phát thanh, đài truyền hình cấp tỉnh xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật. 
Câu 4. Uỷ ban nhân dân huyện B đang xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Lò Văn Q liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình hàng xóm. Trong quá trình giải quyết, ông Q có yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện B cung cấp, giải thích các quy định pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ việc nhưng bị Uỷ ban nhân dân huyện này từ chối. Việc làm này đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:
Việc UBND huyện tư vấn, giải thích, cung cấp các quy định pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ việc là sai bởi vì theo Khoản 1 Điều 15 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang xem xét, giải quyết vụ việc của công dân có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi công dân đó có yêu cầu. 
Câu 5. Được Uỷ ban xã B thông báo về việc Tòa án nhân dân huyện B sẽ tổ chức xét xử lưu động tại xã nhà để kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con, có ý kiến cho rằng việc này là không được phép vì ảnh hưởng đến danh dự của người bị đưa ra xét xử. Ý kiến này là đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:
Ý kiến này là sai vì Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật không cấm việc đưa vụ án ra xét xử lưu động. Hơn nữa, theo Điều 11, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, một trong những hình thức, phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là “Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở”. Tại khoản 1 Điều 16 của Luật cũng quy định “Tòa án nhân dân các cấp thông qua công tác xét xử tại trụ sở, lựa chọn các vụ án thích hợp có tính giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho người tham dự phiên tòa và nhân dân”.
Để bảo đảm các quyền của con người, quyền công dân tử năm 2018 Tòa án nhân dân tối cao không xác định chỉ tiêu phải đưa vụ việc ra xét xử hàng năm đối với các cấp tòa án như trước đây mà căm cứ như cầu, điều kiện thực tế và tính chất cụ thể của từng vụ việc mà quy định bảo đảm tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa… 
Câu 6. Ông H là người dân tộc T sống ở một xã đặc biệt khó khăn miền núi S. Qua báo đài, ông được biết nhà nước đang rất chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân. Vậy nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phân công trách nhiệm và những chính sách của nhà nước trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho những đối tượng đặc thù tại các địa bàn này được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012,Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, biển, đảo, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân.
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân được chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống.
Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tình nguyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.
Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; chủ trì phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.
Để triển khai thực hiện các quy định trên, trong từng thời kỳ Thủ tường có ban hành các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho địa bàn này như Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”…để tập trung nghiên cứu đầu tư, chỉ đạo hướng dẫn làm điểm để nhân rộng, bảo đảm trọng tâm trọng điểm.
Câu 7. Đa số công nhân lao động của doanh nghiệp HB xuất thân từ  nông nghiệp, lao động phổ thông và chưa qua đào tạo, kiến thức về pháp luật lao động còn hạn chế, chưa biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi tham gia quan hệ lao động. Người lao động trong doanh nghiệp này rất quan tâm và mong muốn được tìm hiểu các quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 18 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động.
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp được chú trọng thực hiện thông qua việc phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp.
Tổ chức công đoàn có trách nhiệm chủ trì vận động người lao động tìm hiểu, học tập pháp luật.
Cụ thể hóa quy định này trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ có ban hành các Đề án về tuyên truyền, phổ biến cho người lao động và người sử dụng lao động trong đó các Đề án đó đều xác định quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể để tổng hợp nghiên cứu, đầu tư, hướng dẫn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Câu 8. Chị Lò Thị D là cán bộ phụ nữ xã MH. Chị được biết hiện nay việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được nhà nước chú trọng do trình độ dân trí cũng như điều kiện, cơ hội, khả năng tiếp cận kiến thức pháp luật của chị em còn khá hạn chế. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, thường xuyên bị bạo hành, đánh đập. Chị Lò Thị D muốn biết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu được thực hiện thông qua các hình thức nào?
Trả lời:
[bookmark: Dieu_19]Theo Điều 19 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình được thực hiện thông qua các hình thức chủ yếu là: Thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật miễn phí; phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
Đồng thời, nhà nước đã có nhiều quy định để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình thông qua các quy định của Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trợ giúp pháp lý, cụ thể:
- Điều 23 Luật bình đẳng giới quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới: Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới thông qua các chương trình học tập, các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác.
[bookmark: dieu_9]- Điều 9, 10, 11 Luật phòng, chống bạo lực gia đình về mục đích và yêu cầu, nội dung, hình thức của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (gồm
chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình, truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; tác hại của bạo lực gia đình; các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình…) và các hình thức (gồm thực hiện trực tiếp; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hoá quần chúng khác).
- Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý, một trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính
Câu 9. Là một đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh, vượt lên số phận, Lê Đức T đã vươn lên trong học tập, thi đỗ đại học và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội của trường. Vốn ham học hỏi, trong quá trình học tập, T rất quan tâm tìm hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước dành cho người khuyết tật và muốn biết cơ quan nào chủ trì triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật? Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào những vấn đề gì và bằng cách nào?
Trả lời:
Theo Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan lao động - thương binh và xã hội giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức người khuyết tật các cấp, các cơ quan, tổ chức khác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật. 
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được chú trọng thực hiện bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối tượng người khuyết tật.
Đồng thời, nhà nước đã có nhiều quy định để bảo vệ người khuyết tật thông qua các quy định của Luật người khuyết tật, Luật trợ giúp pháp lý, cụ thể:
- Điều 4 Luật người khuyết tật quy định, quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật: Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; các quyền khác theo quy định của pháp luật…
- Điều 13 Luật người khuyết tật quy định về thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật (bao gồm Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật…).
- Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý, một trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
Câu 10. Qua theo dõi, tôi thấy một số người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc…vi phạm pháp luật là do chưa hiểu biết pháp luật. Vậy, để nâng cao hiểu biết pháp luật cho những đối tượng này cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những nội dung gì và bằng cách nào?
Trả lời:
Theo Điều 21 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này được chú trọng thực hiện thông qua chương trình học pháp luật, giáo dục công dân và lồng ghép trong chương trình học văn hoá, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến thông tin thời sự, chính sách; sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các hình thức phù hợp khác.
Để cụ thể hóa các quy định này, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng giai đoạn, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng… trong đó chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; đảm bảo cung cấp thông tin pháp luật thường xuyên, liên tục trên diện rộng và cho cả trường hợp cá biệt; xác định rõ lộ trình thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Câu 11. Gần đây tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã HM, có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tái phạm tội. Cấp ủy, chính quyền xã HM rất quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là những đối tượng, có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật. Sau khi được giao đảm nhận công tác là công chức Tư pháp – Hộ tịch, anh Cà Văn P muốn tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, trước mắt tập trung vào đối tượng người bị phạt tù nhưng được hưởng án treo. Anh băn khoăn chưa biết triển khai những nội dung gì và bằng những hành vi nào để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt mực tiêu đề ra?
Trả lời
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị phạt tù được hưởng án treo  cần tập trung vào các nội dung, hình thức sau như sau:
- Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính.
- Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Chú trọng thực hiện thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.
- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giao Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người bị phạt tù được hưởng án treo tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này (Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012).
Để việc phổ biến cho đối tượng trên đạt hiệu quả, cần bảo đảm trọng tâm trọng điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tính chất của từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.
Câu 12. Gần đây, tại địa phương tôi sinh sống, Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn. Vậy mục đích và nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,; Điều 5, Điều 6 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày Pháp luật được phát động kể từ ngày 09/11/2013, đến nay đã và đang trở thành thường xuyên liên tục.
2. Về nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam
- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; 
- Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; 
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 
- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; 
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;
- Nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
3. Về hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam
- Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; 
- Thi tìm hiểu pháp luật; 
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; 
- Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Hàng năm, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn chuyên đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật. Trên cơ sở đó các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện phù hớp với đặc thù địa từng đơn vị.
Câu 13. Vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương đã thu hút được sự tham gia và hỗ trợ về kinh phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, quy mô hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Vậy Nhà nước có chính sách gì để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật?
Trả lời:
Theo Điều 8 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng một số chính sách hỗ trợ, cụ thể như sau:
1. Chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp:
a) Được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình;
b) Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;
c) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
2. Chính sách hỗ trợ đối với cá nhân:
a) Được hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1 nêu trên;
b) Người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người khuyết tật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1 nêu trên; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;
c) Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
[bookmark: dieu_4]Câu 14. Đề nghị anh/ chị cho biết chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm những ai, được quy định cụ thể như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 4 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 những chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm: Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016;
 Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ;
Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác.
[bookmark: dieu_8]Câu 15. Tôi được biết Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong Hiến pháp năm 2013. Vậy với tư cách là công dân, tôi có quyền và nghĩa vụ gì trong việc tiếp cận thông tin?
Trả lời:
Theo Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây trong việc tiếp cận thông tin:
a) Về quyền: Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
b) Về nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;  Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
[bookmark: dieu_10]Câu 16. Chúng tôi là người dân sống ở nông thôn còn nhiều khó khăn, bà con sớm tối lo làm ăn, sinh sống. Những lúc nông nhàn, rỗi rãi một số bà con cũng có ý thức tự tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc được Ủy ban nhân dân xã thông tin, phổ biến, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, làm ăn. Chúng tôi được biết Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin nên muốn biết phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 9, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ thông tin công dân không được tiếp cận như:
- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.
Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này.
- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.
[bookmark: dieu_7]Đối với trường hợp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.
Đồng thời Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;
[bookmark: dieu_11]Câu 17. Những hành vi nào bị cấm trong việc cung cấp và sử dụng thông tin?
Trả lời:
Theo Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, trong cung cấp và sử dụng thông tin các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.
2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.
3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin.
[bookmark: dieu_17]Câu 18. Vừa qua, tôi được Ủy ban nhân dân huyện mời dự Hội nghị quán triệt, tập huấn về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp. Qua Hội nghị này tôi được biết một trong những nội dung để rà soát, chấm điểm của Tiêu chí “Phổ biến, giáo dục pháp luật” là “Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã”. Vậy những thông tin gì phải được công khai theo Luật tiếp cận thông tin?
Trả lời:
Theo Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các thông tin sau đây phải được công khai:
1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi:
1.1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;
1.2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;
1.3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;
1.4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;
1.5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;
1.6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;
1.7. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn;
1.8. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
1.9. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động;
1.10. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành;
1.11. Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;
1.12. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;
1.13. Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;
1.14. Thông tin về thuế, phí, lệ phí;
1.15. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.
 2. Ngoài thông tin phải được công khai rộng rãi nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.
[bookmark: dieu_18]Câu 19. Có những hình thức công khai thông tin nào? và Thời điểm công khai thông tin được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 18, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các hình thức công khai thông tin bao gồm: 
+ Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
+ Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;
+Đăng Công báo;
+ Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác;
+ Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
+Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.
- Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó.
Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.
- Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức công khai thông tin nêu trên, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.
- Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai thông tin.
[bookmark: dieu_20]Câu 20. Tôi có thời gian truy cập vào các Cổng/Trang Thông tin điện tử của một số Bộ, ngành hàng ngày để tìm hiểu thông tin, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công việc và thấy có nhiều loại thông tin, văn bản được đăng tải, công khai. Vậy thông tin nào phải được công khai trên Cổng/Trang Thông tin điện tử?
Trả lời:
Theo Khoản 1, Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các thông tin sau đây phải được công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử: 
1. Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;
2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;
3. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;
4. Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay;
5. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;
6. Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;
7. Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin;
8. Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;
9. Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.
[bookmark: dieu_22]Câu 21. Anh Nguyễn Hoàng A thành lập Công ty TNHH 1 thành viên BM do anh làm Giám đốc – đại diện theo pháp luật và đăng một quảng cáo về doanh nghiệp trên Báo LĐ. Tuy nhiên khi Báo LĐ đăng tải quảng cáo công khai thông tin doanh nghiệp thì thông tin người đại diện theo pháp luật là Lê Hoàng A (sai họ “Nguyễn” thành họ “Lê”). Vậy việc xử lý thông tin công khai không chính xác trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 22, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Trường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được cơ quan khác công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó.
Do vậy, anh Nguyễn Hoàng A có trách nhiệm thay mặt Công ty yêu cầu Báo LĐ đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.
[bookmark: m_-6309158495039425494_dieu_33][bookmark: m_-6309158495039425494_dieu_34]Câu 22. Có các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân nào?
Trả lời:
Theo Điều 33, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân bao gồm:
1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
2. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định của Chính phủ.
3. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.
 		4. Xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin.
5. Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan.
6. Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử.
Câu 23. Các cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin?
Trả lời:
Theo Điều 34, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp cận thông tin 2016 có trách nhiệm:
+ Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin;
+ Chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin phải được công khai;
+ Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu;
+ Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc chuyển giao thông tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật;
+ Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin;
+ Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp;
+ Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;
+ Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan;
+ Rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật này;
+ Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật;
+ Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân tại cơ quan mình khi được yêu cầu.
Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan mình, kịp thời xử lý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản trở quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho công dân; không được nhũng nhiễu, gây cản trở, khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Câu 24. Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đến đưa tin về việc xử lý những hành vi bị nghiêm cấm các hành vi, vi phạm pháp luật về báo chí. Một số cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện hành vi vi phạm bị cảnh cáo, phạt tiền; đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí. Vậy theo Luật Báo chí năm 2016 có những hành vi bị nghiêm cấm nào trong lĩnh vực báo chí?
Trả lời:
Theo Điều 9, Luật Báo chí năm 2016, có những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực báo chí sau đây:
1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:
a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;
b) Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;
c) Gây chiến tranh tâm lý.
2. Đăng, phát thông tin có nội dung:
a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;
d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.
5. Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.
6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.
7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.
9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.
10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.
11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.
12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.
13. Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 nêu trên.
Câu 25. Ông Lê Văn T có thói quen đọc báo và thường hay bình luận về các vấn đề thời sự, chính trị do các báo đưa tin với các bạn bè của ông. Gần đây ông có ý định viết và gửi các bài bình luận, góp ý cho các tờ báo về các vấn đề được nêu trên báo mà ông thấy tâm đắc. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn L – một người bạn của ông Lê Văn T cho rằng các tờ báo chỉ đăng tải những bài viết của các phóng viên, do đó các bài viết ông Lê Văn T gửi sẽ không được đăng tải. Ông Lê Văn T rất băn khoăn không biết ý kiến của ông Nguyễn Văn L như vậy có đúng không? Vì sao?
Trả lời:
Ý kiến của ông Nguyễn Văn L là không đúng. Bởi vì theo Điều 11 Luật Báo chí năm 2016 công dân có quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Theo đó công dân được:
- Được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.
- Được tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.
[bookmark: dieu_38]26. Anh Lê Văn G là phóng viên thời sự chính luận của Báo NN. Anh được lãnh đạo giao phụ trách lấy thông tin về một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Việc cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 38, Luật Báo chí năm 2016, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý trong một số trường hợp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:
- Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;
- Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
- Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;
- Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.
Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin.
Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.
[bookmark: dieu_43]27. Là doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, gần đây, doanh số kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi điều tra, doanh nghiệp X phát hiện nguyên nhân là do có một bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử Y (một trang thông tin lớn và được giới trẻ quan tâm) phản ánh việc đồ ăn của doanh nghiệp X không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi kiểm tra, xác minh làm rõ doanh nghiệp X cho rằng tin bài trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, theo Luật Báo chí, doanh nghiệp X có thể làm gì để bảo vệ uy tín, danh dự của mình?
Trả lời:
Theo Điều 43 Luật Báo chí năm 2016, khi có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình thì doanh nghiệp X có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.
Khi có phản hồi thông tin từ doanh nghiệp X, Trang thông tin điện tử Y phải đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X. Thời điểm đăng, phát thông tin phản hồi được thực hiện theo quy định về đăng, phát cải chính là được thực hiện ngay khi nhận được văn bản; thông tin cải chính, xin lỗi phải được lưu giữ trên báo ít nhất là 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi.
Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X, Trang thông tin điện tử Y vẫn phải đăng, phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình. Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp và của mình mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì Trang thông tin điện tử Y có quyền ngừng đăng, phát. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng, phát thông tin của các bên có liên quan.
Trang thông tin điện tử Y cũng có quyền không đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của mình, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí (tác giả đưa tin), đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để doanh nghiệp X biết.
Khi đăng, phát ý kiến phản hồi, Trang thông tin điện tử Y phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:
- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi thông tin (Doanh nghiệp X);
- Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát bị phản hồi thông tin.
Câu 28. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
[bookmark: dieu_6]Theo Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật.
 Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản.
Câu 29. Vừa qua, anh H nhận thấy Quốc hội thường hay tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về một số dự án luật quan trọng, liên quan đến đời sống của Nhân dân như: dự án Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật lao động…còn trước đó thì lấy ý điến về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Anh H muốn biết, việc lấy ý kiến đối với dự án luật được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định, cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan bao gồm: Đăng tải báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội đối với đề nghị xây dựng luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức có đề nghị xây dựng luật và của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày, trừ những văn bản được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Trong thời gian dự thảo đang được lấy ý kiến, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn bản mà khác với dự thảo đã đăng tải trước đó thì phải đăng lại dự thảo văn bản đã được chỉnh lý. 
Đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến.
Ngoài đăng tải để lấy ý kiến theo quy định nêu trên, việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và đăng tải nội dung giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức mình để Nhân dân biết.
Đối với dự án, dự thảo do đại biểu Quốc hội soạn thảo, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến theo các quy định nêu trên.
Câu 30. Qua kiểm tra hoạt động ban hành văn bản của xã CM cho thấy trong năm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đoàn kiểm tra có trao đổi về mục đích, căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã thì được đại diện xã CM cho biết, việc xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Vậy mục đích, căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xãCM là gì?
Trả lời:
[bookmark: Dieu_30]Theo Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Như vậy, việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã CM ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương mà không căn cứ vào Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 là sai, vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành văn bản. 

